HỆ THỐNG KIẾN THỨC ÔN LỚP 9 TUẦN 8
I. Kiến thức cơ bản:

 1. Nắm được kiến thức về các tác giả Bằng Việt, Nguyễn Duy. Thuộc 2 bài thơ Bếp Lửa, Ánh Trăng.

 2. Nắm được kiến thức về các tác phẩm thơ: Bếp Lửa, Ánh Trăng (Bố cục, nội dung chính của từng khổ)

 3. Nắm được: ý nghĩa nhan đề, mạch cảm xúc, chủ đề của các tác phẩm đó.

II. Luyện đề:

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP:

Phần I (6.5 điểm)
Trong bài thơ “Ánh trăng”, nhà thơ Nguyễn Duy có viết: 

“Thình lình đèn điện tắt

phòng buyn- đinh tối om

vội bật tung cửa sổ

đột ngột vầng trăng tròn.”


Câu 1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của bài thơ. Hoàn cảnh đó có ý nghĩa như thế nào trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm?

Câu 2. Phép đảo ngữ được sử dụng rất hiệu quả trong khổ thơ trên. Hãy chỉ rõ và nêu tác dụng. của phép đảo ngữ đó.

Câu 3. Sau bước ngoặt làm chuyển mạch cảm xúc ở khổ thứ tư là cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa con người và vầng trăng qua hai khổ thơ cuối.
a. Hãy chép chính xác hai khổ thơ đó. 

b. Dựa vào hai khổ thơ vừa chép, hãy viết một đoạn văn khoảng 15 câu trình bày theo cách lập luận quy nạp để làm rõ nỗi niềm và những suy tư  của con người khi gặp lại vầng trăng. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế và câu hỏi tu từ. (Gạch dưới từ ngữ dùng trong phép thế và câu hỏi tu từ).

Câu 4. Trong chương trình Ngữ văn THCS cũng có nhiều tác phẩm được viết theo thể thơ ngũ ngôn giống như bài “Ánh trăng” của Nguyễn Duy.Hãy kể tên một tác phẩm và ghi rõ tên tác giả.

Phần II(3.5 điểm)
Cho đoạn trích sau: 

“ Người kia hỏi: “Tại sao khi tôi xúc phạm anh, anh viết lên cát, còn bây giờ anh lại khắc lên đá?”. Anh ta trả lời: “Những điều viết lên cát sẽ mau chóng xóa nhòa theo thời gian, nhưng không ai có thể xóa được những điều tốt đẹp đó được ghi tạc trên đá, trong lòng người”.

     Vậy mỗi chúng ta hãy học cách viết những nỗi đau buồn, thù hận lên cát và khắc ghi những ân nghĩa lên đá.”
(Sách giáo khoa Ngữ văn 9 – tập II)
Câu 1. Lối sống đẹp nào của con người được thể hiện trong đoạn trích trên?
Câu 2. Ghi lại một lời dẫn trực tiếpcó trong đoạn trích.
Câu 3. Từ ý nghĩa của câu chuyện và sự hiểu biết của bản thân, hãy viết một bài văn khoảng 01 trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em vớinội dung: “những điều tốt đẹp luôn được ghi tạc trên đá, trong lòng người”

ĐỀ LUYỆN TỔNG HỢP VỀ BÀI THƠ BẾP LỬA

Cho câu thơ sau: 

                                       “Lận đận đời bà biết mấy nắng mưa”.

                                                         (Bếp lửa - Bằng Việt)

1. Chép những câu thơ tiếp để hoàn thiện khổ thơ ? Hãy giới thiệu về hoàn cảnh ra đời của bài thơ.

2. Em hiểu như thế nào về cụm từ “nắng mưa” trong câu thơ đầu đoạn thơ trên? Chép một câu thơ khác trong bài thơ cũng có hai từ “nắng mưa” với ý nghĩa tương tự. Hãy tìm một câu thành ngữ có chứa hai từ “nắng”, “mưa” và giải thích ngắn gọn ý nghĩa câu thành ngữ em vừa tìm được.

3. Trong đoạn thơ em vừa chép có hiện tượng chuyển nghĩa của từ. Đó là từ nào? Giải thích ý nghĩa của từ đó.

4. Tìm một từ láy tượng hình trong khổ thơ em vừa chép xuất hiện lặp lại ở khổ thơ thứ nhất và giải thích ý nghĩa.

5. Nêu cảm nhận của em về câu thơ cuối cùng trong đoạn thơ vùa chép? (Gợi ý: Cấu tạo kiểu câu, sử dụng thành phần câu, nội dung biểu thị)

6. Viết đoạn văn diễn dịch khoảng 15 câu nêu cảm nhận của em về những suy ngẫm của người cháu trong đoạn thơ em vừa chép. Trong đoạn văn có sử dụng câu ghép và phép thế để liên kết câu (gạch chân, chú thích).

7. Hãy kể tên hai bài thơ khác viết về tình cảm gia đình trong chương trình Ngữ văn lớp 9.

8. Hình ảnh đôi bàn tay của bà qua từ láy “ấp iu” gọi em nhớ tới câu thơ nào trong một tác phẩm cũng viết về tình bà cháu trong chương trình Ngữ văn THCS, chép chính sác câu thơ đó và nêu rõ xuất sứ

9. Tình cảm bà cháu thiêng liêng trong bài thơ gợi cho em những suy nghĩ gì về tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại? (Trình bày thành bài văn trong khoảng 1 trang giấy thi)

BÀI TẬP VĂN 9 NGHỈ DỊCH TUẦN 9:

I. LUYỆN ĐỀ VIẾNG LĂNG BÁC:

Kết thúc bài thơ “ viếng lăng Bác” Viễn Phương xúc động viết:

“ Mai về miền Nam thương trào nước mắt 
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.

1. Nêu hoàn cảnh sáng tác của tác phẩm chứa đoạn thơ trên?

2. Hình ảnh cây tre trong của thơ trên đã được nhắc đến trong những câu thơ nào của bài nêu ý nghĩa hình ảnh hàng tre trong những câu thơ đó?

3. Viết một đoạn văn khoảng 10 câu theo phép lập luận diễn dịch để làm rõ cảm xúc lưu luyến bịn rịn của tác giả đối với Bác khi rời lăng, trong đoạn văn có sử dụng thành phần phụ chú và câu cảm thán 
4. Chép thuộc đoạn thơ cũng thể hiện ước nguyện làm con chim hót làm một mình hoa của tác giả trong chương trình ngữ văn 9 ghi rõ tên tác giả tác phẩm.
II. LUYỆN ĐỀ  “SANG THU”:

Bài tập 1:  hãy giải thích từ “chùng chình” và nêu cách hiểu của mình về hình ảnh sương “chùng chình” trong khổ thơ thứ nhất của bài sang thu.
Bài tập 2: khi diễn tả những biến chuyển nhẹ nhàng mà rõ rệt của thiên nhiên đất trời trong khoảnh khắc giao mùa từ hạ sang thu, tác giả Hữu Thỉnh đã viết:

Sông được lúc rảnh dàng 
Chim bắt đầu vội vã

Nêu và phân tích tác dụng của các biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ trên?
III. LUYỆN ĐỀ “NÓI VỚI CON”:
Kết thúc bài thơ nói với con của Y Phương, người cha gửi tới con lời dặn dò tha thiết:

Con ơi, tuy thô sơ da thịt

Lên đường

Không bao giờ nhỏ bé được

Nghe con!
1. Tìm và gọi tên thành phần biệt lập có trong đoạn thơ trên

2. Câu thơ: không bao giờ nhỏ bé được nhầm khẳng định điều gì hỏi. Ba

3. Giả sử là người con trong bài thơ, em hãy viết một bức thư để gửi tới cha.

4. Từ đoạn thơ trên, kết hợp với những hiểu biết xã hội hãy viết bài văn ngắn khoảng hai phần ba trang giấy thi trình bày suy nghĩ của em về vai trò của tự lập trong cuộc sống.
IV. LUYỆN ĐỀ “MÙA XUÂN NHO NHỎ”:

Viết một đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cảm nhận về một đoạn thơ em yêu thích trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”
V. LUYỆN ĐỀ NGHỊ LUẬN XÃ HỘI”:

Bài tập 1: trình bày suy nghĩ của em về câu nói: “Theo đuổi đam mê thành công sẽ đuổi theo bạn. Sắp xếp các ý triển khai đề bài trên theo một trình tự hợp lý 
     Bài tập 2: lập dàn ý cho đề bài “tinh thần tự học”.
